
 DANH MỤC BÁO TRONG NƯỚC THEO NĂM HỌC 

  

STT Tên bài báo Tên tạp chí 
Ngày xuất 

bản 
Năm học 

Họ và tên tác giả 

và thành viên 

tham gia 

Đơn vị 

NĂM HỌC 2016-2017 

1 

Thực trạng trầm cảm của phụ nữ sau sinh 

tại phường Ô Chợ Dừa quận Đống Đa 

thành phố Hà Nội năm 2016 

Tạp chí Y học thực 

hành 

ISSN:1859-1663 

Tháng 11 

(1027)/2016 
2016-2017 

Bàng Thị Hoài 
Học viện y dược học cổ 

truyền việt nam 

Đinh Thị Phương 

Hoa 
Dịch tễ 

Trương Hữu Hòa 
Học viện y dược học cổ 

truyền việt nam 

Đỗ Thị Uyên 

Trung tâm Truyền thông 

giáo dục sức khỏe tỉnh Bắc 

Ninh 

Hồ Thị Hiền Đại học y tế công cộng 

2 

Giải pháp ứng dụng thư viện điện tử trong 

quản lý học liệu tại thư viện Trường Đại 

học Điều dưỡng Nam Định 

Quản lý Giáo dục 

ISSN 1859-2910 

Số 11 tháng 

11/2016 
2016-2017 Cù Thị Thu Hà Thư viện 

3 

Kết quả bước đầu đưa chuẩn đạo đức 

nghề nghiệp của Điều dưỡng viên vào 

giảng dạy tại Trường Đại học Điều dưỡng 

Nam Định 

Tạp chí Điều dưỡng 

Việt Nam 

ISSN 2354-0737 

Số 15 tháng 

8/2016 
2016-2017 

Vũ Thị Hải Oanh Tâm lý - Y đức 

Nguyễn Bảo Ngọc Tâm lý - Y đức 

Mai Thị Thu Hằng Tâm lý - Y đức 

4 

Kết quả khám sàng lọc ung thư cổ tử cung 

cho phụ nữ tại 24 xã thành phố Cần Thơ 

từ 2014-2016 

Tạp chí Y học cộng 

đồng 

ISSN: 2354-0613 

Số 35 tháng 

11+12/ 

2016 

2016-2017 

Nguyễn Trung 

Kiên 
Đại học Y dược Thái Bình 

Lade Graeme 
Quỹ Ung thư cổ tử cung 

Úc 

Trịnh Hữu Vách 
Trung tâm nghiên cứu môi 

trường và sức khỏe 

Nguyễn Huy Phú 
Trung tâm nghiên cứu môi 

trường và sức khỏe 

Nguyễn Thị Bé Trung tâm nghiên cứu môi 



Năm trường và sức khỏe 

Nguyễn Thị Hải 

Hà 
Sinh vật 

5 

Về các điều khoản liên quan đến trách 

nhiệm hình sự của pháp nhân trong phần 

chung bộ luật hình sự năm 2015 

Tạp chí Kiểm sát 

ISSN 0866-7357 

Số 21 tháng 

11/2016 
2016-2017 Mai Thị Thu Hằng GDPL 

6 

Về các điều khoản liên quan đến trách 

nhiệm hình sự của pháp nhân trong phần 

chung bộ luật hình sự năm 2015 (tiếp) 

Tạp chí Kiểm 

sátISSN 0866-7357 

Số 22 tháng 

11/2016 
2016-2017 Mai Thị Thu Hằng GDPL 

7 
Áp dụng phương pháp quy đổi để giải 

nhanh các bài toán hoá học hữu cơ 

Tạp chí Thiết bị giáo 

dục 

ISSN 1859-0810 

Số 134 

tháng 

10/2016 

2016-2017 

Vũ Văn Tùng Đại học Hồng Đức 

Trần Thị Bích 

Hồng 
Hóa học 

8 

Áp dụng một số định luật để giải nhanh 

bài toán muối sunphua tác dụng với dung 

dịch axit nitric HNO3 

Tạp chí Dạy và học 

ngày nay 

ISSN 1859-2694 

Số 8/2016 2016-2017 

Trần Thị Bích 

Hồng 
Hóa học 

Vũ Văn Tùng Đại học Hồng Đức 

9 

Nghiên cứu thực trạng sử dụng hàn the 

trong một số thực phẩm lưu thông ở chợ 

tại thành phố Nam Định trong 6 tháng đầu 

năm 2016 

Tạp chí Dinh dưỡng 

và Thực phẩm 

ISSN 1859-0381 

Tập 12 số 

6(1) tháng 

11/2016 

2016-2017 

Trần Thị Khánh 

Linh 
Hóa học 

Lê Lợi 
Viện vệ sinh an toàn thực 

phảm nam định 

10 

Nghiên cứu định lượng amatadin 

hydrochlorid bằng phương pháp quang 

phổ hấp thụ tử ngoại khả kiến 

Tạp chí Y dược học 

Quân sự 

ISSN 1859-0748 

Số 41 

chuyên đề 

dược tháng 

9/2016 

2016-2017 

Nguyễn Văn Thịnh Học viện quân y 

Vũ Thị Thanh 

Hằng 
Dược 

Nguyễn Phương 

Dung 
Đại học bách khoa hà nội 

Vũ Bình Dương Học viện quân y 

Phan Đình Châu Đại học bách khoa hà nội 



11 

Thực trạng phúc lợi về cơ sở hạ tầng kỹ 

thuật y tế ở Việt Nam trong giai đoạn hiện 

nay 

Tạp chí Y học thực 

hành 

ISSN 1859-1663 

Số 12 

(1030)/2016 
2016-2017 Đinh Quốc Thắng TCCB 

12 
Khảo sát sự hài lòng của người dân về mô 

hình chăm sóc sức khoẻ tại nhà 

Tạp chí Y học Việt 

Nam 

ISSN 1859-1868 

Tháng 

10/2016 
2016-2017 Lê Thanh Tùng BGH 

13 

Nghiên cứu hiệu quả của mô hình chăm 

sóc sức khoẻ tại nhà trong nâng cao kiến 

thức và thực hành tự chăm sóc của người 

dân tại 2 xã của tỉnh Nam Định 

Tạp chí Y dược học 

Quân sựISSN 1859-

0748 

Tháng 

12/2016 
2016-2017 Lê Thanh Tùng BGH 

14 

Khảo sát thực trạng kiến thức và thực 

hành chăm sóc sức khoẻ tại nhà của người 

dân tỉnh Nam Định năm 2014 

Tạp chí Y học thực 

hành 

ISSN 1859-1663 

Tháng 

9/2016 
2016-2017 Lê Thanh Tùng BGH 

15 

Khảo sát thực trạng nhu cầu chăm sóc sức 

khoẻ tại nhà của người dân tỉnh Nam 

Định 

Tạp chí Y học thực 

hành 

ISSN 1859-1663 

Tháng 

9/2016 
2016-2017 Lê Thanh Tùng BGH 

16 

Đánh giá hiệu quả của việc tư vấn nuôi 

con bằng sữa mẹ cho các bà mẹ có con 

dưới 6 tháng tuổi tại bệnh viện Nhi tỉnh 

Nam Định 

Tạp chí Điều dưỡng 

Việt Nam 

ISSN 2354-0737 

Số 16 tháng 

11/2016 
2016-2017 

Hoàng Thị Vân 

Lan 
TTTHTLS 

Nguyễn Thị Thanh 

Huyền 
TTTHTLS 

17 

Nhận xét chương trình đào tạo đại học 

liên thông chính qui của Trường Đại học 

Điều dưỡng Nam Định qua ý kiến sinh 

viên đã tốt nghiệp 

Tạp chí Y học thực 

hành 

ISSN 1859-1663 

tháng 11 

(1027)/ 

2016 

2016-2017 

Nguyễn Thị Hòa Toán tin 

Bùi Thị Khánh 

Thuận 
ĐTĐH 

18 

Rèn luyện kỹ năng giải bài toán kiểm 

định giả thiết thống kê cho sinh viên 

ngành Điều dưỡng 

Tạp chí Khoa học & 

công nghệ 

ISSN 1859-2171 

Tập 152 số 

7/2016 
2016-2017 Lại Văn Định Toán tin 



19 
Phân cụm mờ mạng cảm biến không dây 

trong môi trường 3D 

Kỷ yếu hội thảo khoa 

học công nghệ thông 

tin và truyền thông 

Tháng 

12/2016 
2016-2017 

Thặng Thanh Hải Đại học Đà Lạt 

Lê Gia Công Đại học Đà Lạt 

Phạm Duy Lộc Đại học Đà Lạt 

Bùi Văn Chung 
Cao đẳng Sư phạm Điện 

biên 

Lại Thị Nhung Toán tin 

20 Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục 

Tạp chí Lý luận 

chính trị và truyền 

thôngISSN 1859-

1485 

Tháng 

5/2017 
2016-2017 Khổng Thị Nhạn LLCT 

21 
Điều kiện chính trị cho sự phát triển con 

người Việt Nam hiện nay 

Tạp chí Khoa học xã 

hội Việt Nam 

ISSN 1013-4328 

Số 7/2017 2016-2017 

Nguyễn Ngọc Hà Viện hàn lâm 

Chu Thị Thanh 

Vui 
LLCT 

22 
Thực hành sử dụng hoá chất bảo vệ thực 

vật của người phun thuốc trừ sâu 

Tạp chí Y học thực 

hành 

ISSN:1859-1663 

Tháng 

7/2017 
2016-2017 

Đinh Thị Phương 

Hoa 
Dịch tễ 

Phạm Đức Phúc Đại học y tế công cộng 

Trần Thị Tuyết 

Hạnh 
Đại học y tế công cộng 

Mai Anh Đào GDSK 

Phạm Thị Hiếu ĐTĐH 

Lê Thị Thúy ĐDCS 

23 

Kiến  thức thực hành phòng bệnh tai biến 

mạch máu não ở người từ 50 tuổi trở lên 

tại một số xã huyện Vụ Bản, tỉnh Nam 

Định năm 2016 

Tạp chí Y học thực 

hành 

ISSN:1859-1663 

Tháng 

7/2017 
2016-2017 

Lê Thế Trung Dinh dưỡng 

Nguyễn Thị Huế GDSK 

Đỗ Thị Mai TC&QLYT 

Nguyễn Thị Tuyết 

Dương 
TC&QLYT 

24 

Thực trạng mắc bệnh răng miệng của học 

sinh lớp 5 tại hai trường tiểu học thuộc 

thành phố Nam Định 

Tạp chí Y học thực 

hành 

ISSN:1859-1663 

Số 5 

(1043)/2017 
2016-2017 

Đỗ Thị Mai TC&QLYT 

Mai Thị Liên 

Trung tâm truyền thông 

giáo dục sức khỏe tỉnh 

Nam định 

Nguyễn Xuân Bệnh viện bạch mai 



Thực 

25 

Thực trạng kiến thức, thái độ, thực hành 

phòng chống bệnh răng miệng của học 

sinh lớp 5 tại hai trường tiểu học thuộc 

thành phố Nam Định 

Tạp chí Y học thực 

hành 

ISSN:1859-1663 

Số 5 

(1043)/2017 
2016-2017 

Nguyễn Thị Huế GDSK 

Đỗ Thị Mai TC&QLYT 

Lê Thế Trung Dinh dưỡng 

Mai Thị Liên 

Trung tâm truyền thông 

giáo dục sức khỏe tỉnh 

Nam Định 

26 

Thực trạng kiến thức chăm sóc dự phòng 

biến chứng bàn chân ở người bệnh đái 

tháo đường type 2 điều trị nội trú tại bệnh 

viện đa khoa huyện Tiên Du - Bắc Ninh 

Tạp chí Y học thực 

hành 

ISSN:1859-1663 

Tháng 

7/2017 
2016-2017 

Nguyễn Thị Tuyết 

Dương 
TC&QLYT 

Nguyễn Thị Huế GDSK 

Lê Thế Trung Dinh dưỡng 

Nguyễn Hữu 

Khuynh 

Bệnh viện đa khoa bắc 

ninh 

27 

Thực trạng và một số yếu tố tâm sinh lý 

lao động và Ecogonomi nghề nghiệp của 

người lao động tại làng nghề tái chế nhôm 

Bình Yên, tỉnh Nam Định 

Tạp chí Y học thực 

hành 

ISSN:1859-1663 

Số 5 

(1043)/2017 
2016-2017 

Vũ Thị Thuý Mai CSSKCĐ 

Đỗ Minh Sinh QLNCKH 

28 

Đánh giá kết quả sau 6 tháng điều trị 

Methadone cho người sử dụng morphine 

và các dẫn chất tại trung tâm phòng, 

chống HIV/AIDS Thái Bình 

Tạp chí Y học thực 

hành 

ISSN:1859-1663 

Số 5 

(1043)/2017 
2016-2017 

Phan Văn Hợp GDSK 

Phạm Minh Quang 
Trung tâm phòng chống 

HIV/AIDS Thái Bình 

29 

Đánh giá kiến thức, thái độ của bà mẹ về 

vàng da sơ sinh tại bệnh viện Phụ sản tỉnh 

Nam Định 

Tạp chí Điều dưỡng 

Việt Nam 

ISSN 2354-0737 

Số 18 tháng 

5/2017 
2016-2017 

Đỗ Thị Hòa ĐDCS 

Vũ Thị Là ĐDCS 

30 

Nghiên cứu hiệu quả điều trị hội chứng 

buồng chứng đa nang bằng metformin 

liều ngắn 

Tạp chí Y học Việt 

Nam 

ISSN 1859-1868 

Tháng 3 số 

2/2017 
2016-2017 Lê Thanh Tùng BGH 



31 

Thực trạng nhiễm giun đường ruột của 

người dân làm nông nghiệp tại xã Mỹ Tân 

tỉnh Nam Định 

Tạp chí Y học thực 

hành 

ISSN 1859-1663 

Tháng 4 

(1040)/2017 
2016-2017 

Vũ Văn Thành BGH 

Hoàng Thị Hòa VSV-KST 

32 

Thực trạng kiến thức về ung thư vú và tự 

khám vú của phụ nữ trong độ tuổi từ 20 - 

59 tuổi tại xã Ngock liên - Cẩm Giàng - 

Hải Dương 

Tạp chí Y học Việt 

Nam 

ISSN 1859-1868 

Tháng 5 số 

2/2017 
2016-2017 

Nguyễn Thị Hằng 
Đại học kỹ thuật y tế Hải 

Dương 

Lê Thanh Tùng BGH 

33 
Thực trạng khó khăn trong chăm sóc trẻ 

tự kỷ dưới 6 tuổi tại thành phố Nam Định 

Tạp chí Giáo dục 

ISSN 2354-0753 

Số 397 kì 1 

- 1/2017 
2016-2017 

Vũ Thị Hải Oanh Tâm lý - Y đức 

Phạm Thu Hằng Học viện cảnh sát nhân dân 

34 
Một số vấn đề về đổi mới mô hình tăng 

trưởng kinh tế Việt Nam 

Tạp chí Tài 

chínhISSN 005-56 

Kỳ 1 tháng 

4/2017 
2016-2017 Lê Thị Hương LLCT 

35 
Những thách thức trong phát huy tiềm 

năng kinh tế biển ở Việt Nam 

Tạp chí Tài chính 

ISSN 005-56 

Kỳ 2 tháng 

3/2017 
2016-2017 Nguyễn Thị Thủy LLCT 

36 

Khảo sát sự hài lòng của người học về 

công tác học sinh - sinh viên ở Trường 

Đại học Điều dưỡng Nam Định 

Tạp chí Quản lý Giáo 

dục 

ISSN 1859-2910 

Số 2 tháng 

2/2017 
2016-2017 

Nguyễn Hùng 

Minh 
CT HSSV 

37 

Nghiên cứu hiệu quả điều trị lộ tuyến 

viêm cổ tử cung bằng phương pháp dao 

cao tần 

Tạp chí Y học Việt 

Nam 

ISSN 1859-1868 

Tháng 4 số 

2/2017 
2016-2017 Lê Thanh Tùng BGH 

38 

Nghiên cứu ứng dụng phần mềm stata để 

xử lý kết quả triple test trong sàng lọc 

trước sinh 

Tạp chí Y học Việt 

Nam 

ISSN 1859-1868 

Tháng 4 số 

1/2017 
2016-2017 Lê Thanh Tùng BGH 

39 
Khảo sát sự hài lòng của cán bộ y tế về 

mô hình chăm sóc sức khoẻ tại nhà 

Tạp chí Y học thực 

hành 

ISSN 1859-1663 

Tháng 3 

(1037)/2017 
2016-2017 Lê Thanh Tùng BGH 



40 

Nghiên cứu hiệu quả điều trị người bệnh 

sảy thai liên tiếp do nhiễm 

Cytomegalovirus bằng acyclovir  

Tạp chí Y học thực 

hành 

ISSN 1859-1663 

Tháng 3 

(1037)/2017 
2016-2017 Lê Thanh Tùng BGH 

41 

Thực trạng sức khoẻ và dự đoán nguy cơ 

mắc bệnh của người lao động làng nghề 

tái chế nhôm Bình Yên, Nam Thanh - 

Nam Trực - Nam Định 

Tạp chí Y học thực 

hành 

ISSN 1859-1663 

Số 1 

(1032)/2017 
2016-2017 

Đỗ Minh Sinh QLNCKH 

Phạm Thị Kiều 

Anh 
Bệnh viện đa khoa sài gòn 

Ngô Thị Nhu Đại học Y dược Thái Bình 

Nguyễn Quốc Tiến Đại học Y dược Thái Bình 

42 

Thực trạng môi trường lao động tại làng 

nghề tái chế nhôm Bình Yên xã Nam 

Thanh - Nam trực - Nam Định 

Tạp chí Y học thực 

hành 

ISSN 1859-1663 

Số 1 

(1032)/2017 
2016-2017 

Đỗ Minh Sinh QLNCKH 

Phạm Thị Kiều 

Anh 
Bệnh viện đa khoa sài gòn 

Ngô Thị Nhu Đại học Y dược Thái Bình 

Nguyễn Quốc Tiến Đại học Y dược Thái Bình 

43 

Một số yếu tố liên quan tới hành vi tự 

chăm sóc ở người cao tuổi tăng huyết áp 

đang điều trị ngoại trú tại bệnh viện đa 

khoa tỉnh Nam Định năm 2016 

Tạp chí Điều dưỡng 

Việt Nam 

ISSN 2354-0737 

Tháng 

3/2017 
2016-2017 

Lê Thanh Tùng BGH 

Hoàng Thị Minh 

Thái 
ĐTSĐH 

44 

Hành vi tự chăm sóc ở người cao tuổi 

tăng huyết áp đang điều trị ngoại trú tại 

bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định năm 

2016 

Tạp chí Điều dưỡng 

Việt Nam 

ISSN 2354-0737 

Tháng 

3/2017 
2016-2017 

Lê Thanh Tùng BGH 

Hoàng Thị Minh 

Thái 
ĐTSĐH 

45 
Nghiên cứu xây dựng mô hình chăm sóc 

sức khoẻ tại nhà ở tỉnh Nam Định 

Tạp chí Y học thực 

hành 

ISSN 1859-1663 

Tháng 

1/2017 
2016-2017 Lê Thanh Tùng BGH 

46 

Đánh giá hiệu quả của việc triển khai mô 

hình chăm sóc sức khoẻ tại nhà trong 

nâng cao chất lượng phục vụ của các cơ 

sở y tế tuyến đầu 

Tạp chí Y học thực 

hành 

ISSN 1859-1663 

Tháng 

1/2017 
2016-2017 Lê Thanh Tùng BGH 

47 
Tình trạng dinh dưỡng của trẻ viêm phổi 

tại khoa Nhi, bệnh viện Sản Nhi tỉnh Vĩnh 

Tạp chí Dinh dưỡng 

và Thực phẩm 

Tháng 

5/2017 
2016-2017 

Vũ Thị Nhung Dinh dưỡng 

Nguyễn Thị Lộc Cao đẳng y tế Vĩnh Phúc 



Phúc năm 2014 - 2015 ISSN 1859-0381 
Nguyễn Đình Phú 

Bệnh viện Trung ương 

quân đội 108 

Đinh Thị Phương 

Hoa 
Dịch tễ 

48 

Đánh giá tác dụng của bài thuốc lục vị kỷ 

cúc trong điều trị hội chứng mãn kinh thể 

âm hư hoả vượng 

Tạp chí Y học thực 

hành 

ISSN 1859-1663 

1045 số 

6/2017 
2016-2017 

Nguyễn Trường 

Sơn 
YHCT 

49 

Đánh giá tác dụng giảm đau trong hội 

chứng cổ vai tay do thoái hoá cột sống cổ 

của điện châm tại Bệnh viện đa khoa Hà 

Đông 

Tạp chí Y học thực 

hành 

ISSN 1859-1663 

1045 số 

6/2017 
2016-2017 

Nguyễn Trường 

Sơn 
YHCT 

Nguyễn Ngọc 

Trung 
Bệnh viện đa khoa hà đông 

50 

Lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong 

văn bản quy phạm pháp luật - bảo đảm 

quyền lợi ích hợp pháp với đặc thù của 

mỗi giới 

Kỷ yếu hội thảo khoa 

học quốc gia "Các 

vấn đề kinh tế xã hội 

trong thực hiện các 

mục tiêu phát triển 

bền vững (SDG) 

2030 của Việt Nam" 

Tháng 

6/2017 
2016-2017 

Trần Văn Duy 
Viện từ điển học và bách 

khoa thư Việt nam 

Trần Thị Vân Anh LLCT 

51 

Giáo dục xây dựng nhân cách đạo đức 

cho sinh viên đại học trong bối cảnh kinh 

tế thị trường: trường hợp Trường Đại học 

Điều dưỡng Nam Định 

Kỷ yếu hội thảo khoa 

học quốc gia "Các 

vấn đề kinh tế xã hội 

trong thực hiện các 

mục tiêu phát triển 

bền vững (SDG) 

2030 của Việt Nam" 

Tháng 

6/2017 
2016-2017 Trần Thị Vân Anh LLCT 

52 

Ứng dụng kỹ thuật Multiplexrt-PCR xác 

định vi rút Dengue trên muỗi tại Hà Nội 

năm 2015 

Tạp chí Y học dự 

phòng 

ISSN 0868 - 2836 

Tập 27 số 

3/2017 
2016-2017 

Nguyễn Thị Kiều 

Anh 

Trung tâm y tế dự phòng 

Hà Nội 

Nguyễn Mạnh 

Hùng 

Trung tâm y tế dự phòng 

Hà Nội 

Trần Vũ Phong Viện vệ sinh dịch tễ Trung 



ương 

Nguyễn Văn Soái 
Viện vệ sinh dịch tễ Trung 

ương 

Vũ Văn Thành BGH 

Nguyễn Nhật Cảm 
Trung tâm y tế dự phòng 

Hà Nội 

53 

Một số vấn đề về khó khăn tâm lý của 

sinh viên Trường Đại học Điều dưỡng 

Nam Định khi đi thực tập lâm sàng 

Tạp chí Giáo dục 

ISSN 2354 - 0753 

Tháng 

7/2017 
2016-2017 Chu Thị Thơm Tâm lý - Y đức 

54 

Tính tích cực học tập của học viên trung 

tâm giáo dục thường xuyên Thanh Sơn, 

tỉnh Phú Thọ 

Tạp chí Tâm lý học 

xã hội 

ISSN 0866 - 8019 

Số 6 tháng 

6/2017 
2016-2017 Chu Thị Thơm Tâm lý - Y đức 

55 
Nâng cao khả năng nói tiếng anh điều 

dưỡng qua hình mô phỏng 

Tạp chí Công thương 

ISSN 0866-7756 

Số 8 tháng 

7/2017 
2016-2017 

Vũ Minh Đức Ngoại ngữ 

Lại Văn Hải Toán tin 

56 
Lỗi câu trong tiếng anh đối với sinh viên 

trường đại học năm thứ nhất 

Tạp chí Công thương 

ISSN 0866-7756 

Số 6 tháng 

5/2017 
2016-2017 Vũ Minh Đức Ngoại ngữ 

57 
Công nghệ chuyển mạch lan & wan và bộ 

định tuyến tốc độ cao 

Tạp chí Công 

thươngISSN 0866-

7756 

Số 8 tháng 

7/2017 
2016-2017 

Lại Văn Hải Toán tin 

Vũ Thị Huệ LLCT 

58 

Xây dựng bài toán nhận dạng tam giác 

vuông bằng phương trình bậc ba ở trung 

học phổ thông 

Tạp chí Giáo dục 

ISSN 2354 - 0753 

Tháng 

5/2017 
2016-2017 Lại Văn Định Toán tin 

59 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển kinh 

tế và văn hoá, không ngừng nâng cao đời 

sống vật chất, tinh thần của nhân dân 

Tạp chí Kinh tế Châu 

Á Thái Bình Dương 

ISSN 0868-3808 

Số 5/2017 2017 Khổng Thị Nhạn LLCT 



60 

Khát vọng làm giàu vươn khơi bám biển, 

góp phần bảo vệ vững chắc biển đảo quê 

hương 

Tạp chí Kinh tế Châu 

Á Thái Bình Dương 

ISSN 0868-3808 

Số 498 

tháng 

7/2017 

2016-2017 

Nguyễn Thị Thủy LLCT 

Khổng Thị Nhạn LLCT 

61 

Nghiên cứu xử lý 2.4 - D trong nước bằng 

phương pháp oxy hoá nâng cao dựa trên 

hoạt hoá persulfate 

Tạp chí xúc tác và 

hấp phụ Việt Nam 

ISSN 0866 - 7411 

Số 1 tháng 

6/2017 
2016-2017 

Trần Đức Lượng Hóa học 

Trần Văn Chung Viện Hóa học vật liệu 

Phan Bích Thủy Viện Hóa học vật liệu 

Nguyễn Duy Kết Viện Hóa học vật liệu 

Bùi Văn Tài Viện Hóa học vật liệu 

Nguyễn Văn Hải Đại học sư phạm hà nội 

Vũ Thị Kim Loan Đại học y dược Hải Phòng 

62 

Các yếu tố ảnh hưởng đến hứng thú trong 

việc học môn tư tưởng HCM của sinh 

viên Trường Đại học Điều dưỡng Nam 

Định 

Tạp chí Giáo dục 

ISSN 2354 - 0753 

Tháng 

7/2017 
2016-2017 

Vũ Thị Huệ LLCT 

Đinh Thị Hạnh LLCT 

63 

Nghiên cứu phát triển bộ công cụ đánh 

giá học phần tại Trường Đại học Điều 

dưỡng Nam Định 

Tạp chí Y học thực 

hành 

ISSN 1859-1663 

Tháng 6 

(1046) năm 

2017 

2016-2017 

Vũ Văn Thành BGH 

Trần Quang Cảnh 
Đại học kỹ thuật y tế Hải 

Dương 

Vũ Thị Là TTKT&ĐBCLGD 

64 

Nhu cầu đào tạo nâng cao trình độ điều 

dưỡng trong các cơ sở sử dụng nhân lực 

Điều dưỡng 

Tạp chí Y học thực 

hành 

ISSN 1859-1663 

Tháng 6 

(1046) năm 

2017 

2016-2017 

Vũ Văn Thành BGH 

Trần Quang Cảnh 
Đại học kỹ thuật y tế Hải 

Dương 

Vũ Thị Là TTKT&ĐBCLGD 

65 

Sự hài lòng của sinh viên về một số điều 

kiện đảm bảo chất lượng đào tạo tại 

Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định 

Tạp chí Y học thực 

hành 

ISSN 1859-1663 

Tháng 6 

(1046) năm 

2017 

2016-2017 

Vũ Văn Thành BGH 

Trần Quang Cảnh 
Đại học kỹ thuật y tế Hải 

Dương 

Vũ Thị Là TTKT&ĐBCLGD 

66 
Xác định nhu cầu tư vấn dinh dưỡng của 

bệnh nhân đái tháo đường đang điều trị 

Tạp chí Y học thực 

hành 

Số 6 

(1049)/2017 
2016-2017 

Nguyễn Thị Tuyết 

Dương 
TC&QLYT 



nội trú tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà 

Nam 

ISSN 1859-1663 Đỗ Thị Mai TC&QLYT 

Nguyễn Thị Huế GDSK 

Trương Quyết 

Tiến 
Cao đẳng y tế Hà Nam 

67 

Một số đặc điểm ở người bệnh hiếm 

muộn điều trị tại trung tâm Hỗ trợ sinh 

sản Quốc gia Bệnh viện phụ sản Trung 

ương 

Tạp chí Y học thực 

hành 

ISSN 1859-1663 

Số 6 

(1045)/2017 
2016-2017 

Lê Thanh Tùng BGH 

Nguyễn Thu 

Huyền 

Bệnh viện phụ sản trung 

ương 

68 

Thực trạng chất lượng cuộc sống của 

người bệnh hiếm muộn tại bệnh viện Phụ 

sản Trung ương 

Tạp chí Y học thực 

hành 

ISSN 1859-1663 

Số 6 

(1045)/2017 
2016-2017 

Lê Thanh Tùng BGH 

Nguyễn Thu 

Huyền 

Bệnh viện phụ sản trung 

ương 

69 

Nghiên cứu hiệu quả điều trị u xơ tử cung 

bằng phác đồ kết hợp: Mifepriston + 

Primolut N + Nga phụ khang 

Tạp chí Y học thực 

hành 

ISSN 1859-1663 

Số 6 

(1049)/2017 
2016-2017 Lê Thanh Tùng BGH 

71 
Một số vấn đề an toàn cho các ứng dụng 

trên nền web 

Tạp chí Khoa học 

Đại học Đà Lạt 

ISSN 0866-787X 

Tập 7 số 2 

năm 2017 
2016-2017 

Nguyễn Sỹ Hòa Đại học quốc gia hà nội 

Lại Thị Nhung Toán tin 

Đặng Thanh Hải Đại học Đà Lạt 

 
      

 DANH MỤC BÁO ĐĂNG TRÊN TG THEO NĂM HỌC 

  

STT Tên bài báo Tên tạp chí 
Ngày xuất 

bản 
Năm học 

Hoọ và tên tác giả 

và thành viên 

tham gia 

Đơn vị 

NĂM HỌC 2016-2017 

1 
Factors related to job satisfaction of 

professional nurses, Hanoi, Vietnam 

european scientfic 

journal 

ISSN 1857 - 7431 

(ISSN 1857 - 7881) 

Tháng 

8/2016 
2016-2017 

Nguyễn Thị Thanh 

Hường 
NC&QLĐD 

Prachusilpa 

Gunyadar 
Thái Lan 

2 Factors predicting treatment adherence Internationl Joumal Số 7 tháng 2016-2017 Nguyễn Bá Tâm ĐTSĐH 



among patients with heart failure in 

Vietnam 

of Scientific & 

Engineering research 

ISSN 2229-5518 

10/2016 Chunlestskul 

Kanoknuch 
Thái Lan 

Deoisres Wannee  Thái Lan 

Rosenberg 

Rosenberg 
Thái Lan 

3 

The effect of the supportive educative 

nursing program on glycemic control in 

Vietnamese patients with uncontrolled 

type 2 diabetes mellitus: a randomized 

controlled triall 

Journal of Health 

research 

ISSN 0857-4421 

Tháng 

6/2017 
2016-2017 

Nguyễn Thị Minh 

Chính 
TTTHTLS 

Thanasilp 

Sureeporn 
Thái Lan 

Preechawong 

Sunida 
Thái Lan 

4 

Willughbeia cochinchinensis prevents 

scopolamine - induced deficits in 

memory, spatial learning, and object 

recogintion in rodents 

Journal of Ethno- 

pharmacology 

Tháng 

6/2017 
2016-2017 

Van Can Mao Học viện quân y 

Hai Tran Anh Học viện quân y 

Minh Pham Dam Học viện quân y 

Đinh Quốc Bảo SL-SLB-MD 

Van Le Quan Học viện quân y 

Van Nguyen Ba Học viện quân y 

Thanh Thi Nguyen 

Mai 
Đại học quốc gia TPHCM 

Xuan Nguyen Hai Đại học quốc gia TPHCM 

Trung Nguyen 

Nhan 
Đại học quốc gia TPHCM 

Níhijo Hisao Đại học Toyama Nhật Bản 

 


